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TÓM TẮT:

Bài nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu soạn thảo trắc nghiệm dạng 
toán tài chính (TTC) và tự động hóa trong việc thay đổi số liệu trong câu trắc nghiệm, nhằm hỗ trợ 
các giảng viên ngành Tài chính - Ngân hàng (TC-NH) trong việc soạn đề dạng TTC và ra đề một 
cách thuận tiện và chính xác.

Kết quả cho thấy rằng, hầu hết tính năng tiện ích cho người sử dụng (trên mức 4), trừ tính năng 
EFF7. Phần mềm phải có tính năng ra bài tập nhóm (câu hỏi cha - câu hỏi con) đạt 3.85, vì độ phức 
tạp của bài tập nhóm trên phần mềm mô phỏng.

Từ đó góp phần hoàn thiện phần mềm soạn thảo trắc nghiệm dạng TTC và tự động hóa trong 
việc cài đặt công thức toán, tăng tính tiện ích trong việc soạn và ra đề dạng TTC của giảng viên 
TC-NH.

Từ khóa: phần mềm trắc nghiệm, toán tài chính, tự động hóa.

1. Đặt vấn đề
Trong quá trình ra đề kiểm tra, việc soạn thảo 

và ra câu hỏi trắc nghiệm đòi hỏi công sức, thời 
gian và nghiên cứu của giảng viên TC-NH trước khi 
làm đề thi trắc nghiệm, trong đó các phần mềm 
hiện nay như McMix, TestPro, Quiz Maker, 
ExamJet Quiz Make,... đã hỗ trợ rất nhiều cho giảng 
viên trong việc trộn câu hỏi trắc nghiệm dạng lý 
thuyết. Song, giới hạn của các phần mềm trộn câu 
hỏi trắc nghiệm dạng lý thuyết chưa khai thác việc 
tự động hóa, cài đặt công thức toán và thay đổi số 
liệu các dạng bài tập TTC trong câu hỏi trắc 

nghiệm có cùng một bộ đề gốc. Chính vì vậy, nhóm 
nghiên cứu thiết kế mô phỏng phần mềm soạn thảo 
và ra đề trắc nghiệm hỗ trợ cho các giảng viên tài 
chính ngân hàng với các chức năng: câu hỏi trắc 
nghiệm dạng lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm dạng 
TTC, câu hỏi trắc nghiệm dạng bài tập nhóm (kết 
hợp dạng lý thuyết và dạng TTC).

Việc thiết kế phần mềm soạn thảo trắc nghiệm 
đòi hỏi nhu cầu người sử dụng (giảng viên TC- 
NH, chuyên viên khảo thí, nhà quản lý giáo 
dục,...) đòi hỏi các tính năng tiện ích như trộn đề 
và đáp án, lưu trữ cơ sở dữ liệu, xuất nhiều đề từ 
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bộ gốc, chọn lọc câu hỏi để ra đề thi, trộn câu 
dạng lý thuyết, trộn câu bài tập có công thức, trộn 
câu bài tập nhóm, thay đổi số và đáp án tự động 
liệu có hữu ích cho giảng viên trong quá trình soạn 
câu hỏi trắc nghiệm và ra đề thi hay không? Chính 
vì vậy, việc khảo sát nhu cầu người sử dụng nhằm 
mục đích hoàn thiện các tính năng tiện ích trong 
phần mềm soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm dạng 
TTC, hạn chế sai sót trong soạn câu hỏi trắc 
nghiệm của giảng viên và tăng độ tin cậy trong 
việc ra đề thi cho sinh viên. Một trong những tính 
năng quan trọng là phần mềm thiết kế tính năng 
gài công thức và tự động hóa thay đổi số liệu trong 
câu hỏi và đáp án trắc nghiệm, khắc phục tình 
trạng quay cóp đáp án nếu sinh viên không học 
công thức TTC để giải ra bài toán đó.

Do đó, quá trình thiết kế phần mềm và đánh 
giá nhu cầu người sử dụng gồm các nội dung sau: 
(i) giới thiệu, (ii) mô tả các chức năng của phần 
mềm soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm, (iii) đánh giá 
nhu cầu người sử dụng, (iv) kết luận.

2. Xác định nhu cầu và đánh giá của người 
sử dụng

Tính cần thiết của việc đánh giá thường kỳ: 
Trong nghiên cứu về giáo dục “The Power of 
Feedback” [4]. Phản hồi là thông tin được cung 
cấp bởi một kênh thông tin (ví dụ: giáo viên, đồng 
nghiệp, sách, phụ huynh, kinh nghiệm, bài kiểm 
tra) liên quan đến các khía cạnh của hiệu suất 
hoặc hiểu biết của một người. Phản hồi được được 
phân thành 4 loại: phản hồi về kết quả nhiệm vụ 
(FT); phản hồi về quá trình thực hiện nhiệm vụ 
(FP); phản hồi về khả năng điều chỉnh (FR) và 
phản hồi về nhân cách (FS).

Ớ cấp độ nhiệm vụ (FT), người ta đã ghi nhận 
rằng phản hồi sửa chữa có tác dụng mạnh mẽ 
trong việc nâng cao khả năng học tập, đặc biệt là 
khi học các kiến thức, kỹ năng hoặc nhiệm vụ mới 
[4]. Điều này cho thấy việc đánh giá thường 
xuyên rất cần thiết khi sinh viên học kiến thức, kỹ 
năng mới. Trong rất nhiều hình thức kiểm tra đánh 
giá, hình thức đánh giá trắc nghiệm tỏ ra ưu thế, vì 
đáp án đã được ấn định như thế, việc chấm thi sẽ 
nhanh chóng và chính xác, cho ra kết quả chính 
xác hơn; thời gian cho ra kết quả cũng nhanh hơn.

Mô hĩnh chấp nhận công nghệ (Technogoly 
Acceptance Model - TAM): Nhiều mô hình lý 

thuyết khác nhau đã được đưa ra để khám phá và 
giải thích các yếu tố khiến các cá nhân châp nhận, 
từ chối hoặc tiếp tục sử dụng công nghệ mới [1-2, 
7-8]. Dựa trên mô hình Lý thuyết hành động theo 
lý trí (TRA) của Ajzen và Fishbien, Davis (1989) 
đã giới thiệu và phát triển mô hình chấp nhận 
công nghệ (TAM), cung cấp bối cảnh lý thuyết có 
thể giải thích mối quan hệ của thái độ - ý định - 
hành vi [3]. TAM đã nhận được sự ủng hộ theo 
thực nghiệm vì sự mạnh mẽ và hợp lý trong việc 
dự đoán sự chấp nhận và áp dụng công nghệ. 
TAM giải thích rằng, việc thực hiện một hành vi 
cụ thể của các cá nhân được xác định bởi ý định 
hành vi của họ để thực hiện một nhiệm vụ nhất 
định. Tính hợp lệ của TAM đã được xác minh 
trong nhiều lĩnh vực công nghệ và đổi mới [10]. 
Có 2 biến số cụ thể (tính hữu ích được cảm nhận 
và tính dễ sử dụng được cảm nhận) được giả 
thuyết là những yếu tô cơ bản quyết định sự châp 
nhận của người dùng.

Lý thuyết lan tỏa đổi mới (Innovation diffusion 
theory - IDT): IDT được phát triển để giải thích lý 
do tại sao các cá nhân chọn áp dụng hoặc từ chối 
một sự đổi mới dựa trên niềm tin. Khái niệm trung 
tâm của IDT là một quyết định về việc có áp dụng 
một sự đổi mới bao gồm 5 giai đoạn, gồm: kiến 
thức, thuyết phục, quyết định, thực hiện và xác 
nhận [5-6], Tác giả cũng chỉ ra rằng quá trình 
chấp nhận và quyết định của sự đổi mới có liên 
quan đến các thuộc tính hoặc đặc điểm của đổi 
mới, có thể được đo lường bằng 5 khía cạnh: lợi 
thế tương đôi, khả năng tương thích, độ phức tạp, 
thử nghiệm và khả năng quan sát [9].

Xác định nhu cầu người sử dụng: Từ dữ liệu 
khảo sát 40 giảng viên, bao gồm giảng viên cơ 
hữu và giảng viên doanh nhân tại Khoa Tài chính 
- Kế toán Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, 
nhằm xác định tính năng cần thiết trong công cụ 
soạn thảo trắc nghiệm.

Bảng 1 cho thấy rằng tính năng “Thay đổi số và 
đáp án tự động” từ một hoặc nhiều dạng bài ban 
đầu là tính năng mà người sử dụng mong đợi nhất.

* Kết quả đánh giá của người sử dụng:
Phiếu khảo sát dữ trên các tính năng tiện ích 

được thiết kế trên phần mềm mô phỏng gồm: 
EFF1. Phần mềm phải có tính năng trộn đề và đáp 
án; EFF2. Phần mềm phải có tính năng lưu trữ cơ
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Bảng 1. Tính năng cần thiết trong công cụ soạn thảo trắc nghiệm

Tĩ Tinh năng chung Ty lệ chọn TT Tính năng kỹ thuật Chọn

7.1 Trộn đề và đáp án 75% 7.6 Trộn câu dạng lỳ thuyết 75%

7.2 Lưu trữ cơ sỏ dữ liệu 50% 7.7 Bài tập có công thức 70%

7.3 Xuất nhiều để từ bộ gốc 75% 7.8 Bài tập nhóm 35%

7.4 Chọn lọc câu hỏi để ra để 55% 7.9 Thay đổi số và đáp án tự động 80%

sở dữ liệu; EFF3. Phần mềm phải có tính năng 
xuất nhiều đề từ bộ đề gốc; EFF4. Phần mềm phải 
có tính năng chọn câu hỏi để ra đề; EFF5. Phần 
mềm phải có tính năng trộn câu hỏi dạng lý 
thuyết; EFF6. Phần mềm phải có tính năng hỗ trợ 
câu hỏi dạng công thức; EFF7. Phần mềm phải có 
tính năng ra bài tập nhóm (câu hỏi cha - câu hỏi 
con); EFF8. Phần mềm phải có tính năng thay đổi 
sô' và đáp án tự động; EFF9. Phần mềm phải có 
giao diện quen thuộc gần gũi. Sau khi giới thiệu ý 
tưởng thiết kế phần mềm mô phỏng và đưa ra 
cách hướng dẫn sử dụng, khảo sát 20 đáp viên 
gồm giảng viên chuyên môn, giảng viên doanh 
nhân ngành Tài chính - Ngân hàng với thang điểm 
Likert được đánh giá: Mức 1: Không cần thiết; 
Mức 2: ít cần thiết; Mức 3: Bình thường; Mức 4: 
Cần thiết; Mức 5: Rất cần thiết.

Kết quả Bảng 2 cho thấy, hầu hết tính năng 
tiện ích cho người sử dụng (trên mức 4), trừ tính

Bảng 2. Mức độ đánh giá của người sử dụng

Các tính năng tiện tích 
phần mềm mô phỏng

Điểm 
trung binh

EFF1 4.4

EFF2 4.35

EFF3 4.7

EFF4 4.35

EFF5 4.5

EFF6 4.1

EFF7 3.85

EFF8 4.2

EFF9 4.4

Nguồn: Khảo sát của đề tài

năng EFF7 đạt 3.85 vì độ phức tạp của bài tập 
nhóm trên phần mềm mô phỏng.

Như vậy, phần lớn các tính năng tiện ích thiết 
kê trên phần mềm mô phỏng về soạn thảo câu hỏi 
trắc nghiệm dạng TTC đáp ứng nhu cầu cho người 
sử dụng trong việc soạn và ra đề trắc nghiệm có 
chức năng thay đổi số liệu tự động và cài đặt công 
thức TTC, giúp họ thuận tiện trong việc soạn và ra 
đề câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt khắc phục vấn 
nạn quay cóp đán án của sinh viên.

Việc thiết kế phần mềm soạn thảo trắc nghiệm 
dạng TTC có ý nghĩa thiết thực đóng góp:

Đô'i với giảng viên, việc có công cụ soạn thảo 
trắc nghiệm dạng toán tự động thay đổi sô' và đáp 
án phù hợp giúp giảng viên tiết kiệm được công 
sức ra đề. Từ đó có thêm thời gian nghiên cứu sâu 
cải thiện chất lượng bài giảng. Việc tích hợp công 
cụ ra đề dạng toán với Hệ thông LMS giúp việc 
chấm bài trắc nghiệm cũng nhanh chóng hơn, đặc 
biệt là đối với những đánh giá thường kỳ.

Đối với sinh viên, việc các đề thi có hàm lượng 
nội dung thống nhất giúp tăng tính công bằng giữa 
các đề thi. Tuy nhiên, các câu hỏi lại khác nhau về 
sô' liệu và đáp sô' dù cùng một dạng bài toán nên 
sinh viên phải tự làm mới có kết quả đúng. Công cụ 
soạn thảo trắc nghiệm dạng toán tự động thay đổi 
số giúp gia tăng sô' lượng câu hỏi trong cùng dạng 
toán. Tránh tình trạng lộ đáp án khi bộ đề có sô' 
lượng quá ít và sử dụng cho quá nhiều sinh viên. 
Ngoài ra, việc cho sinh viên tự đánh giá khả năng 
hiểu và vận dụng công thức thông qua các bài rèn 
luyện trắc nghiệm cũng giúp sinh viên sớm phát 
hiện khắc phục để cải thiện kết quả học tập.

Đô'i với nhà trường, công tác đảm bảo chất 
lượng nâng cao chất lượng dạy và học là vô cùng 
quan trọng, đặc biệt trong bô'i cảnh Giáo dục Việt 
Nam đang hội nhập nâng tầm trong khu vực và 
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quốc tế. Chính vì lẽ đó, việc giảng viên nghiên 
cứu sâu sẽ giúp nâng cao chát lượng bài giảng, sử 
dụng đa dạng phương pháp đánh giá sinh viên; 
Sinh viên thường xuyên được đánh giá và tự đánh 
giá cũng góp phần đảm bảo kết quả học tập mong 
đợi của chương trình đào tạo.

3. Mô tả các chức năng của phần mềm soạn 
thảo câu hỏi trắc nghiệm

Trong lĩnh vực TC-NH, việc soạn câu hỏi trắc 
nghiệm thường có 3 dạng chủ yếu: (i) dạng lý 
thuyết, (ii) dạng bài tập toán, và (iii) dạng bài tập 
nhóm (lý thuyết kết hợp với bài tập).

- Câu hỏi trắc nghiệm dạng lý thuyết: là dạng 
câu hỏi thông thường mà các phần mềm hiện nay 
đang sử dụng. Song, việc soạn và ra đề câu hỏi 
trắc nghiệm dạng lý thuyết đòi hỏi số lượng câu 
hỏi đủ lớn (ngân hàng đề thi) đảm bảo độ tin cậy 
trong việc ra đề thi cho sinh viên và hạn chế việc 
quay cóp đáp án trắc nghiệm.

- Câu hỏi trắc nghiệm dạng bài tập TTC: là 
dạng câu hỏi ứng dụng công thức toán đòi hỏi sinh 
viên phải học và vận dụng công thức TTC. Song, 
giới hạn của các phần mềm hiện nay chỉ trộn câu 
hỏi dạng lý thuyết, hoặc các giảng viên soạn thủ 
công câu hỏi và đáp án dạng toán, thường bị sai 
sót. Việc thiết kế phần mềm tạo thêm chức năng 
gài đặt công thức toán và thay đổi số liệu tự động 
giúp cho người sử dụng hạn chế sai sót cũng như 
ra nhiều đề thi khác nhau, đòi hỏi sinh viên phải 
nắm vững công thức để làm bài tập toán đó.

- Câu hỏi trắc nghiệm dạng bài tập nhóm: là 
dạng câu hỏi kết hợp lý thuyết và bài tập TTC.

3.1. Các chức năng được thiết kế trên phần 
mềm mô phỏng

Phần mềm mô phỏng soạn thảo câu hỏi trắc 
nghiệm dựa trên nền tảng office (excel và word) hỗ 
trợ trong việc soạn thảo và ra đề trắc nghiệm. Phần 
mềm sử dụng thuật toán lập trình giúp người sử 
dụng soạn câu hỏi và ra đề trắc nghiệm. Sau đây là 
các chức năng chủ yếu được thiết kế trong phần 
mềm mô phỏng. (Nguồn: Tham khảo hướng dẫn sử 
dụng phần mềm mô phỏng, https://youtu.be/ 
LXMHjCIWyXO)

Nhúng bộ câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết: Với 
chức năng này, người sử dụng tiết kiệm thời gian 
trong việc soạn thảo bộ câu hỏi gốc nếu họ có sẩn 
trên cơ sở dữ liệu về bộ đề mẫu. Việc hiệu chỉnh cơ 

sở dữ liệu về bộ đề mẫu là cần thiết trước khi tráo 
câu hỏi trắc nghiệm và trộn đáp án dạng lý thuyết.

Cài đặt công thức TTC: Dựa trên nền tảng 
excel, chức năng này giúp người sử dụng thuận 
tiện và dễ dàng sử dụng trên nền tảng quen thuộc 
khi sử dụng các hàm excel và các công thức toán 
liên quan đến ngành Tài chính - Ngân hàng. Việc 
cài đặt công thức TTC kết hợp với thay đổi số liệu 
một cách tự động giúp việc ra đề thi có nhiều đáp 
án khác nhau trên cùng một công thức TTC. Chức 
năng này giúp cho người sử dụng tiết kiệm thời 
gian soạn đề thi, cũng như hạn chế vấn đề quay 
cóp đáp án của sinh viên nếu họ không học công 
thức toán.

Chọn lọc ngẫu nhiên câu hỏi trong việc ra đề 
thi trắc nghiệm: Việc chọn lọc câu hỏi trong các 
đề thi trắc nghiệm là chức năng cần thiết khi ra đề 
thi. Chẳng hạn, bộ đề gốc là 100 câu trắc nghiệm, 
nhưng số lượng câu trắc nghiệm của mỗi đề thi là 
70 câu. Như vậy, khi ra đề thi sẽ có sự chọn lọc 
ngẫu nhiên câu hỏi trắc nghiệm của từng đề, đặc 
biệt câu trắc nghiệm dạng toán của mỗi đề cũng 
tự động hóa thay đổi sô' liệu để tránh hiện tượng 
sinh viên quay cóp bài.

Xuâ't nhiều đề thi trên bộ đề gô'c và lưu trữ cơ 
sở dữ liệu: Đốì với việc ra đề thi dạng TTC, phần 
mềm mô phỏng thiết kế việc xuâ't đề thi trên bộ 
đề gốc và lưu trữ cơ sở dữ liệu giúp người sử dụng 
kiểm tra thử mức độ sai sót của bộ đề gốc. Khi 
việc kiểm tra hoàn tất, việc lưu trữ cơ sở dữ liệu 
và xuâ't ra nhiều bộ đề thi và đáp án khác nhau là 
tùy ý người sử dụng. Chẳng hạn, một lớp học gồm 
60 sinh viên, có thể xuât ra 60 bộ đề khác nhau 
một cách nhanh chóng và dễ dàng khi bộ đề gô'c 
đã chuẩn xác.

3.2. Các bước thực hiện trên phần mềm 
mô phỏng

Bước 1: Soạn câu hỏi trắc nghiệm dạng lý 
thuyết. Đây là bước thực hiện cơ bản mà hầu hết 
các phần mềm sử dụng từ khâu nhập từng câu 
hoặc nhúng bộ đề mẫu.

Bước 2: Soạn câu hỏi trắc nghiệm dạng bài tập 
TTC. Đây là bước nâng cao đòi hỏi người sử dụng 
phải nắm vững kiến thức TTC và thao tác chuẩn 
xác trong quá trình soạn câu hỏi trắc nghiệm dạng 
toán có thay đổi sô' liệu một cách tự động.

Bước 3: Soạn câu hỏi trắc nghiệm dạng bài tập 
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nhòm (kết hợp lý thuyết và bài tập toán). Đây là 
bước phức tạp đòi hỏi người sử dụng có các dạng 
câu hỏi con và cách xử lý khi vận dụng dạng lý 
thuyết hay dạng bài tập toán.

Bước 4: Lưu trữ cơ sở dữ liệu và sử dụng mail- 
merge trong word để tạo các bộ đề thi. Đây là 
bước đơn giản mà người sử dụng cần nắm kỹ thuật 
mail-merge trên nền tảng winword có thể tạo ra 
các bộ đề thi và đáp án khác nhau.

Bước 5: Định dạng bộ đề thi trong word.
4. Kết luận
Thi trắc nghiệm là hình thức thi đánh giá năng 

lực của thí sinh bằng rất nhiều câu hỏi. Như bất cứ 
hình thức thi nào, thi trắc nghiệm cũng tồn tại 
những điểm mạnh và những điểm chưa hoàn thiện.

Ưu điểm: việc chấm thi sẽ nhanh chóng và 
chính xác, cho ra kết quả chính xác hơn do đáp án 
đã được ấn định như thế; thời gian cho ra kết quả 
cũng nhanh hơn; tăng tốc độ suy luận và phán 
đoán vấn đề; tiết kiệm thời gian và nhân lực triển 
khai thi, đồng thời có thể áp dụng công nghệ vào 
hình thức này (điển hình là các phần mềm soạn đề 
thi trắc nghiệm).

Nhược điểm: hình thức thi này khó đánh giá 
khách quan năng lực của thí sinh, do sẽ tồn tại yếu 
tô' may rủi, thí sinh có thể đánh ngẫu nhiên và sẽ có 

cơ hội “ăn may” dù không biết cách làm; đồng thời 
hình thức thi này sẽ khó kiểm tra chuyên sâu kiến 
thức của học sinh, bởi nó chủ yếu tập trung khôi 
lượng kiến thức bao quát hơn là hướng giải quyết. 
Bên cạnh đó, áp lực thời gian thi và việc soạn đề 
trắc nghiệm cũng thường là điểm gây trở ngại.

Tổng hợp những yếu tố trên, hình thức thi trắc 
nghiệm sẽ phù hợp với những kỳ thi mang tính phổ 
biến, kiểm tra kiến thức tổng quát để phân loại thí 
sinh, không phù hợp với những kỳ thi dành cho học 
sinh chuyên, cần sự phân tích và tư duy cao.

Chính vì thế, những môn chuyên ngành 
thường áp dụng hình thức kiểm tra cuối kỳ là tự 
luận, hỗn hợp giữa trắc nghiệm - tự luận, tiểu 
luận và đồ án. Hình thức thi trắc nghiệm thường 
được áp dụng cho việc kiểm tra thường kỳ, giữa 
kỳ. Đối với các kỳ kiểm tra thường kỳ và giữa kỳ, 
giảng viên sẽ là người tự soạn và quản lý ngân 
hàng câu hỏi. Tuy nhiên, các công cụ hỗ trợ ra đề 
trắc nghiệm hiện nay chỉ mới có tính năng thay 
đổi vị trí câu hỏi và đáp án, chưa hỗ trợ nhiều đô'i 
với các câu hỏi dạng toán như thay đổi số liệu đề 
bài và đáp áp tương ứng. Đó cũng là lý do nhóm 
tác giả xây dựng công cụ “soạn thảo trắc nghiệm 
dạng TTC và tự động hóa trong việc thay đổi sô' 
liệu trong câu trắc nghiệm” ■

Ghi chú: Sản phẩm là một phần của đề tài “Soạn thảo trắc nghiệm dạng TTC và tự động hóa trong 
việc thay đổi số liệu trong câu trắc nghiệm ” thuộc Viện Khoa học xã hội liên ngành - Triiờng Đại học 
Nguyễn Tất Thành.
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ABSTRACT:
This study is to evaluate the factors affecting the need of finance and banking lecturers for 

preparing financial math test and automating data changes in multiple choice questions in order 
to help lecturers prepare financial math tests effectively and accurately.

The study’s results show that most of the features are user-friendly (above 4 score), except 
EFF7. It is necessary for the software’s group exercise function to reach 3.85 score due to the 
complexity of the group exercise on the simulation software.

This study is expected to improve the quality of the financial math test preparation software, 
automate the installation of math formulas, better support finance and banking lecturers in the 
preparation and fomulation of financial math tests.

Keywords: multiple choice software, financial math, automation.
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